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TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

KÌ THI OLYMPIC 10-3 LẦN III
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11
Phần 1: ĐỀ THI:  

Câu 1: (4,0 điểm)
Qua cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789), em hãy chứng minh vai trò của quần chúng nhân dân đã đưa cách mạng đi đến thắng lợi & đạt đến đỉnh cao.
Câu 2 : (4,0 điểm)

Trình bày nguyên nhân và diễn biến, kết quả của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc. Tại sao nói Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 
Câu 3 : (4,0 điểm)
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam trong những năm 1858-1884, em hãy:
a. Phân tích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884). 

b. Từ đó em rút ra bài học gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
Câu 4 : (4,0 điểm)

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến sự phân hóa xã hội Việt Nam? Thái độ, vị trí của từng giai cấp đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?
Câu 5 : (4,0 điểm)      
 So sánh những điểm giống và khác nhau giữa khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam.    .
.......................Hết............................
Phần 2: ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM:
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Qua cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789), em hãy chứng minh vai trò của quần chúng nhân dân đã đưa cách mạng đi đến thắng lợi & đạt đến đỉnh cao.
	4,0đ

	
	Trong cuộc CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII, quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và thành công của cách mạng, là động lực chủ yếu từng bước đưa cách mạng đi lên & đạt đến đỉnh cao. Điều này thể hiện qua các sự kiện sau:

- Ngày 14/7/1789, khi nghe tin đại bác của pháo đài ngục Baxti - biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế - chĩa vào thủ đô, quần chúng nhân dân Pari, chủ yếu là công nhân, thợ thủ công, dân nghèo thành thị tự vũ trang tấn công ngục Baxti. 

     Sau 4 giờ chiến đấu, quần chúng đã chiếm đc ngục Baxti. Ngày 14/7 là mốc mở đầu CMTS Pháp (sau trở thành ngày Quốc khánh của nước Pháp). CM bùng nổ & giành thắng lợi, đại tư sản lên nắm c/quyền gọi là phái Lập hiến, đưa nước Pháp từ cđộ pk chuyên chế tiến lên nền quân chủ lập hiến. 

     Sau ngày 14/7, phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước từ thành thị đến nông thôn. Quốc hội Lập hiến tuyên bố: xóa bỏ một số nghĩa vụ phong kiến của nông dân, tịch thu ruộng đất của Giáo hội bán cho nông dân với giá cao; tqua ‘‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” nêu cao khẩu hiệu ‘‘Tự do-Bình đẳng-Bác ái” (8/1789); ban hành Hiến pháp (9/1791), xác lập cđộ qc lập hiến. Theo đó, vua ko đc nắm thực quyền mà là Quốc hội. Vì vậy, vua Lui XVI đã liên kết với lực lượng phản CM trong nước & cầu cứu các thế lực phong kiến bên ngoài để giành lại cq. Tháng 4/1789, chiến tranh giữa Pháp với Áo bùng nổ. Phái lập hiến ko kiên quyết chống lại, đất nước trở nên lâm nguy.

- Trước tình hình Tổ quốc lâm nguy, ngày 10/8/1792, cùng với quân tình nguyện, quần chúng nhân dân lại nổi dậy, tấn công cung điện của vua, bắt giam vua & hoàng hậu, cđộ quân chủ bị lật đổ. Chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương (phái Girôngđanh). Nền Cộng hòa được thiết lập (cộng hòa thứ nhất), đưa CM phát triển thêm 1 bước.

- Mùa xuân năm 1793, nước Pháp lại gặp khó khăn lớn, bị thù trong giặc ngoài uy hiếp. Bên trong, bọn phản CM nổi loạn, đời sống nhân dân sa sút. Bên ngoài, các nước phong kiến châu Âu, đc sự hỗ trợ của quân Anh, liên minh với nhau chống lại nền cộng hòa non trẻ. Trong bối cảnh đó, chính quyền Girôngđanh không kiên quyết chiến đấu, vì sợ qchúng tiếp tục đưa CM đi xa, làm thiệt hại đến quyền lợi của giai cấp TS.(muốn dừng CM lại). Vì vậy, ngày 31/5 và 2/6/1793, quần chúng nhân dân dưới sự lđạo của Rôbexpie đứng lên lđổ phái Girôngđanh, đưa phái Giacôbanh lên nắm chính quyền. Cách mạng Pháp lên đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh. Tuy vậy, phái này cũng xa rời quần chúng nhân dân nên bị lật đổ 27/7/1794. Cách mạng tư sản Pháp chấm dứt. 

Như vậy, trong cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII, qc ND là LL quan trọng, là động lực đóng vai trò quyết định trong qt phát triển & thắng lợi của cách mạng, từng bước đưa cách đi lên & đạt tới đỉnh cao.
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	Câu 2
	Trình bày nguyên nhân và diễn biến, kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc. Tại sao nói cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 
	4,0đ



	
	a. Nguyên nhân của cuộc Cách mạng Tân Hợi:
- Sâu xa: nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến.
- Trực tiếp: Ngày 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” nhưng thực chất là trao quyền kinh doanh đg sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc. Sự kiện này gây nên một làn sóng căm phẫn công khai trong qc nhân dân & tầng lớp tư sản ( phong trào đấu tranh giữ đường bùng nổ. Nhân cơ hội đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.

b. Diễn biến cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911):

- Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Trong đó, công nhân và nông dân là lực lượng chủ yếu.

- Tháng 12-1911, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân Quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống, đứng đầu chính phủ lâm thời. Tại đây, Hiến pháp lâm thời được thông qua, công nhận quyền bình đẳng & quyền tự do dân chủ của mọi công dân nhưng ko đề cập đến vđề ruộng đất của dân cày như đã đc ghi trong Cương lĩnh của Đồng minh hội.

- Trước thắng lợi bước đầu của CM, một số người lãnh đạo Đồng minh hội tìm cách thương lượng, thỏa hiệp với Viên Thế Khải – là Tổng lý Nội các của nhà Thanh. Theo thỏa thuận, sau khi ép Vua Thanh (Phổ Nghi) thoái vị, Tôn Trung Sơn buộc phải từ chức, trao quyền cho Viên Thế Khải.
- Tháng 3-1912, Viên Thế Khải đã tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống của nước Trung Hoa Dân quốc. Cách mạng kết thúc.

c. Kết quả: 
- Lật đổ chế độ phong kiến MãnThanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc nhưng chính quyền rơi vào tay các thế lực phong kiến quân phiệt.(Viên Thế Khải).

d. Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược & không giải quyết đc vđề ruộng đất cho nông dân.
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	Câu 3 
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam trong những năm 1858-1884, em hãy:

a. Phân tích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884). 
b. Từ đó em rút ra bài học gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
	4,0đ

	 
	Ngay khi tthực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta (ngày 1-9-1858), nhân dân ta đã anh dũng đấu tranh chống Pháp gây cho Pháp nhiều khó khăn, tổn thất, khiến chúng không thực hiện đc kế hoạch “đánh nhanh thắng  nhanh”. Từ chỗ liên minh với triều đình, nhân dân đã tách thành một mặt trận riêng, gọi là mặt trận nhân dân chống Pháp. Nhưng cuối cùng đến năm 1884, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bị thất bại.  
a. Nguyên nhân thất bại là do: 
· Nguyên nhân khách quan:

- Do sự chênh lệch lực lượng lớn. Thực dân Pháp có lực lượng mạnh hơn ta cả về kinh tế lẫn quân sự. Vào TK XIX, Pháp có kinh tế TBCN phát triển, có đội quân nhà nghề đc tuyển chọn, huấn luyện & trang bị vk đầy đủ, hiện đại “Thằng Tây có đạn nhỏ, đạn to, có tàu thiếc, tàu đồng, súng nổ” lại quyết tâm xâm lược ta làm thuộc địa. Trong khi đó, cuộc kháng chiến của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh đất nước khủng hoảng trầm trọng, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nhân dân đói khổ. Lực lượng kháng chiến của  ta chủ yếu là “dân ấp, dân lân” với những vũ khí thô sơ “ngoài cật có một manh áo vải, trong tay cầm 1 gậy tầm vông, hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay”

· Nguyên nhân chủ quan:

- Cuối thế kỉ XIX, trước họa xâm lược của các nước tư bản phương Tây, nhà Nguyễn vẫn duy trì cđộ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền bảo thủ & phản động, thi hành những chính sách sai lầm về đối nội và đối ngoại làm cho tiềm lực qgia suy kiệt, hao mòn sức dân, khả năng phòng thủ đất nước bị giảm sút, quốc phòng yếu kém, t tạo đkiện cho Pháp đẩy mạnh xâm lược.

- Khi đất nước bị suy yếu, khủng hoảng, nhà Nguyễn không chịu đổi mới, khước từ mọi đề nghị cải cách, duy tân đất nước của những nhà tư tưởng tiến bộ (Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phan Thanh Giản, Đinh Văn Điền…) nên không đủ nhân tài, vật lực để kháng chiến chống ngoại xâm.     
     Như vậy, nhà Nguyễn đã bỏ qua cơ hội để thoát khỏi thân phận một nước thuộc địa như Nhật Bản.

- Khi cuộc chiến đấu bắt đầu, triều đình nhà Nguyễn không đưa ra đc một đg lối, phương pháp kháng chiến đúng đắn, thiếu kiên quyết, mang nặng tư tưởng sợ giặc nên trong quá trình chiến đấu nặng về phòng thủ, ảo tưởng với thực dân Pháp, bạc nhược trước sức mạnh của kẻ thù… ngày càng xa rời con đg đấu tranh vũ trang truyền thống của dân tộc, đi theo con đg thương thuyết để giữ nền độc lập, nên đã lần lượt kí với Pháp các bản Hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884, cuối cùng để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.

- Trong quá trình kháng chiến, triều Nguyễn không đại diện cho quyền lợi của nhân dân mà chỉ lo bảo vệ lợi ích cho dòng họ nên đã không dựa vào dân, không đoàn kết, lãnh đạo toàn dân đánh giặc, thậm chí còn ngăn cản, bỏ rơi, đàn áp phong trào chống Pháp của nhân dân ta nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh đuổi Pháp ra khỏi bờ cõi. 

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thiếu sự lãnh đạo chung, chưa có đg lối, chủ trương thống nhất, chưa có g/cấp tiên tiến lãnh đạo. Cuộc kháng chiến ấy lại diễn ra rời rạc, lẻ tẻ ở từng địa phương do đó không tạo nên sức mạnh to lớn để đánh Pháp & thắng Pháp, ngược lại dễ bị thực dân Pháp đánh bại.

b. Bài học KN cho công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền biên giới, hải đảo hiện nay: 

- Trong công cuộc xây dựng & bảo vệ Tổ quốc hiện nay cần phải phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cả về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng… 

- Phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, phải đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu.

- Luôn có tư duy đổi mới, canh tân đất nước.

- Trong công cuộc bảo vệ chủ quyền hiện nay, cần linh hoạt trước mọi biến động của tình hình thế giới, vận dụng đg lối đấu tranh hòa bình, với những chính sách ngoại giao mềm dẻo, tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn, … Đồng thời, kiên quyết chống lại mọi âm mưu xâm phạm đlập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.​​​
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	Câu 4:
	Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến sự phân hóa xã hội Việt Nam? Thái độ, vị trí của từng giai cấp đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?
	4,0đ

	
	   Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp xã hội ngày càng sâu sắc. Bên cạnh các giai cấp cũ bị phân hóa sâu sắc đã xuất hiện các giai cấp mới, cho thấy vị trí, thái độ của họ đối với cuộc vận động, giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX.

- Giai cấp địa chủ: Một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ đã dựa vào thực dân Pháp đã chiếm đoạt ruộng đất và bóc lột nông dân nên rất giàu có. Họ trở thành tay sai đắc lực cho Pháp. Tuy vậy, một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên ít nhiều có tinh thần chống Pháp.

- Giai cấp nông dân: vốn đã khốn khổ bởi nạn thuế khóa, địa tô, phu phen, tạp dịch...  nay lại thêm nạn cướp đất lập đồn điền, xây dựng nhà máy của thực dân Pháp, số hộ không có ruộng đất ngày càng tăng. Mất đất, một bộ phận nông dân phải lên thành phố, đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền để kiếm việc làm. Đặc biệt trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nạn bắt lính, sưu cao, thuế nặng ... làm cho nông dân ngày càng kiệt quệ, bần cùng. Vì vậy, đây là lực lượng to lớn trong phong trào chống Pháp ở VN nhưng do thiếu lực lượng lãnh đạo đúng đắn nên chưa phát huy được sức mạnh của mình.

 - Giai cấp công nhân: Xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX, số lượng ngày càng đông, phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc ở các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy của Pháp là chủ yếu. Ngay từ khi ra đời, công nhân bị bóc lột thậm tệ, đời sống khổ cực cho nên sớm có tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào chống đế quốc, cải thiện đời sống.

- Tầng lớp tư sản: Trong quá trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp cần có những người làm trung gian, đại lí tiêu thụ hoặc thu mua hàng hóa, cung ứng nguyên vật liệu. Nhờ buôn bán họ trở nên giàu có. Ngoài ra một số sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng của tư tưởng tư sản TQ, NB đã đứng ra lập các hội buôn, cơ sở sản xuất. Nhưng ngay từ đầu, họ đã bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép nên số lượng nhỏ bé, thế lực yếu ớt. Do bị lệ thuộc về kinh tế nên chỉ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế. Đến CTTG I , tư sản VN phát triển về cả số lượng và thế lực kinh tế nhưng vẫn chưa trở thành một giai cấp thật sự.

- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: Gồm các chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, học sinh, sinh viên, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do... ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp và đông đảo hơn trong CTTG I nhưng đời sống bấp bênh, bị chèn ép, bạc đãi, nạn thất nghiệp... đe dọa (có tinh thần dân tộc nên hào hứng tham gia các cuộc vận động dân tộc cứu nước.
     Như vậy, cuộc khai thác của Pháp đã làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới. Sự biến động này đã tạo ra những điều kiện bên trong cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.
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	Câu 5
	So sánh những điểm giống và khác nhau giữa khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần Vương  cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam.  
	4,0đ

	
	a. Điểm giống nhau: 

- Cả 2 phong trào đều diễn ra trong bối cảnh nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, thực dân Pháp bắt đầu bình định Việt Nam.
- Đều sử diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang nhưng đều bị thất bại.
- Đều tập họp, lôi kéo đông đảo nhân dân, đặc biệt là nông dân tham gia.

- Phong trào Cần Vương là phong trào theo ý thức hệ phong kiến, gương cao ngọn cờ phong kiến thì phong trào nông dân Yên Thế là 1 phong trào tự phát, nhưng vẫn bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến.

- Đều là những biểu hiện cụ thể, sinh động cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc ta, đánh dấu mốc son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh ở thời kì sau.

b. Điểm khác nhau:

Nội dung

Phong trào Cần Vương

Khởi nghĩa Yên Thế

Thời gian

Hơn 10 năm (1885 – 1896) qua 2 giai đoạn.

Gần 30 năm (1884 – 1913), qua 4 giai đoạn.

Mục tiêu đấu tranh

(mục đích)

- Giúp vua đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế độ phong kiến độc lập.

- Chống  thực dân Pháp bình định, bảo vệ quê hương, đất nước và cuộc sống của người nông dân tại Yên Thế, mag tính tự vệ.

Lãnh đạo

- Tầng lớp văn thân, sĩ phu yêu nước theo hệ tư tưởng pk.
- Thủ lĩnh nông dân

Lực lượng tham gia

- Đông đảo các tầng lớp nhân dân.

- Chủ yếu là nông dân.

Hình thức đấu tranh (pp đ/t)

- Chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang

- Đấu tranh vũ trang nhưng có kết hợp với phương thức giảng hòa, phối hợp với các sĩ phu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX

Quy mô

- Rộng lớn chủ yếu ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Chỉ dra ở Yên Thế & mở rộng ra 1 số tỉnh xung quanh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên.
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.......................Hết............................

